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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thực tập địa chất thủy văn (Practice on hydrogeology)
Mã số học phần: 7040616
Số tín chỉ học phần: 1 (0-2-1) học trong 2 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0 ;    Bài tập: 0 ;       Thực hành: 0; 
       Thực tập: 30;       Đồ án: 0;         Tự học: 15;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm	0406-03
2. TS. Nguyễn Bách Thảo	0406-10 
3. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy	0406-06
4. TS. Dương Thị Thanh Thủy	0406-07
5. ThS. Kiều Thị Vân Anh	0406-05
6. ThS. Vũ Thu Hiền	0406-09
7. ThS. Trần Vũ Long	0406-11
8. ThS. Trần Quang Tuấn	                                      0406-14
	9. ThS. Đào Đức Bằng				   0406-15
10. ThS. Nguyễn Hữu Mạnh	0406-16
11. Ths. Vũ Văn Hưng	0406-13
2.2. Bộ môn: Địa chất thuỷ văn;
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất.
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất thủy văn đại cương +TN (7040607)
3.2. Môn học học trước: Địa chất thủy văn đại cương + TN (7040607)
4. [bookmark: _GoBack]Mục tiêu của học phần
· Giúp sinh viên làm quen, tiếp xúc với thực tế; hiểu biết thêm các kiến thức đã học ở ngoài thực tế. Kết hợp học đi đôi với hành các sinh viên sẽ được thực hành các nội dung chuyên môn: đo đạc thủy văn, tham quan, quan sát và mô tả các điểm lộ, các kiểu, dạng tồn tại của nước dưới đất, mối quan hệ giữa tài nguyên nước với môi trường sinh thái.

4.1. Kiến thức
4.1.1. Biết được cách thức đo đạc thủy văn và xác định quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất.
4.1.2. Hiểu biết được các điểm lộ địa chất, địa chất thủy văn (điểm lộ nước dưới đất); các kiểu, dạng tồn tại của nước dưới đất.
4.1.3. Hiểu được cảnh quan thiên nhiên Việt Nam, môi trường sinh thái và vai trò của tài nguyên nước đối với môi trường sống.
4.1.4. Nắm được các kỹ năng xác định vị trí nghiên cứu, kỹ năng quan sát, mô tả, lấy và phân tích các tính chất đặc trưng của tài nguyên môi trường nước ở ngoài thực tế.
4.2. Kỹ năng
· Biết cách tổ chức nhóm phục vụ cho việc khảo sát Địa chất thủy văn, biết cách tổng hợp, phân tích các tài liệu phục vụ cho các công việc ngoài thực địa.
· Kỹ năng thực hành các kiến thức đã được trang bị tại lớp học.
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Thực hành công tác chuẩn bị tổ chức, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị cho quá trình               thực tập;
- Thực hành việc xác định vị trí nghiên cứu, mô tả, đo đạc thủy văn; xác định mối quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất;
- Thực hành tham quan, mô tả điểm lộ địa chất, điểm lộ nước dưới đất; các kiểu dạng tồn tại của nước dưới đất;
- Phân tích vai trò của nước đối với hệ sinh thái.
- Chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo kết quả thực tập.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết (0)

	6.2. Thí nghiệm/ Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Công tác chuẩn bị
	3
	

	
	Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị cho quá trình thực tập; thành lập các nhóm tổ chức thực địa
	3
	4.2

	Bài 2
	Giới thiệu chung nội dung thực tập; cách xác định các yếu tố thủy văn, địa chất thủy văn, môi trường sinh thái và mối quan hệ của chúng
	23
	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4

	2.1
	Giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách thức, yêu cầu, kết quả thực tập Địa chất thủy văn
	1
	

	2.2
	Đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy văn và xác định quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất.
	6
	

	2.3
	Khảo sát các điểm lộ Địa chất, Địa chất thủy văn (điểm lộ nước dưới đất); các kiểu, dạng tồn tại của nước dưới đất.
	6
	

	2.4
	Tham quan, khảo sát thảm thực vật, môi trường sinh thái.
	6
	

	2.5
	Xác định vị trí lấy, mô tả và phân tích các tính chất đặc trưng của tài nguyên môi trường nước.
	4
	

	Bài 3
	Chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo kết quả thực tập
	4
	

	3.1
	Chỉnh lý tài liệu
	2
	

	3.2
	Lập báo cáo kết quả thực tập
	2
	

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Hướng dẫn thực hành các nội dung chuyên môn đã được học tập;
- Giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hành.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết;
- Hoàn thành đầy đủ các nội dung thực hành và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, trang thiết bị cần thiết cho quá trình thực tập;
- Đi đầy đủ lộ trình dưới sự giám sát của các thầy cô hướng dẫn;
- Tham dự nghiệm thu báo cáo thực tập;
- Chủ động chuẩn bị các nội dung theo bài 1.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham dự đầy đủ số tiết lý thuyết và thực hành
	10%

	2
	Điểm trao đổi, thảo luận và bài tập
	Tham gia thảo luận nhóm
	30%

	3
	Điểm nghiệm thu thực tập
	Tham gia thực tập và báo cáo kết quả thực tập
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
Điểm đánh giá học phần = 0,6A + 0,3B + 0,1C
Trong đó: 
A là điểm nghiệm thu kết quả thực tập;
B là điểm trao đổi, bài tập.
C là điểm chuyên cần, ý thức, thái độ tham gia thực tập, sinh viên nào vắng ít nhất 1 tiết thực hành sẽ nhận điểm 0, cấm thi và thực tập lại.
10. Tài liệu học tập
[1]. Bộ môn Địa chất thủy văn, 2015 - Tài liệu hướng dẫn thực 
[2]. Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc, 2008. Địa chất thủy văn đại cương. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội;
[3]. Nguyễn Năng Minh, Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn, NXB Nông nghiệp, 2002;
[4]. Lê Văn Nghinh, Nguyên lý thủy văn, NXB Nông nghiệp, 2000.
11. Hướng dẫn tự học, tự chuẩn bị của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	Bài 1. Công tác chuẩn bị
- Thực hiện công tác chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị cần thiết cho quá trình thực tập
Bài 2. Giới thiệu chung nội dung thực tập; cách xác định các yếu tố thủy văn, địa chất thủy văn, môi trường sinh thái và mối quan hệ của chúng 
2.1. Giới thiệu mục đích, ý nghĩa, nội dung, cách thức, yêu cầu, kết quả thực tập Địa chất thủy văn.
2.2. Đo đạc các yếu tố khí tượng, thủy văn và xác định quan hệ thủy lực giữa nước mặt và nước dưới đất..
2.3. Khảo sát các điểm lộ Địa chất, Địa chất thủy văn (điểm lộ nước dưới đất); các kiểu, dạng tồn tại của nước dưới đất.
2.4. Tham quan, khảo sát thảm thực vật, môi trường sinh thái.
2.5. Xác định vị trí lấy, mô tả và phân tích các tính chất đặc trưng của tài nguyên môi trường nước.
	0
	0
	13
	- Đọc tài liệu [1] để chuẩn bị những tài liệu, trang thiết bị cần thiết cho quá trình thực tập.
- Đọc tài liệu [2] để hiểu về dòng chảy mặt, mạch lộ,... 
- Đọc tài liệu [3] để nắm được cách xác định lưu lượng dòng chảy mặt.
- Sinh viên cần chuẩn bị:
1.1. Chuẩn bị về chuyên môn
- Chọn lộ trình chuẩn;
- Chuẩn bị các tài liệu chuyên môn liên quan đến môn học và các thông tin về địa phương đến thực tập.
1.2. Chuẩn bị cơ sở vật chất
- Trang thiết bị chuyên môn;
- Chuẩn bị trang thiết bị bảo hộ lao động;
- Chuẩn bị thuốc men và các phương tiện cần thiết để sơ cứu khi có sự cố;
- Chuẩn bị phương tiện đi lại;
- Chuẩn bị lương thực, thực phẩm;
- Chuẩn bị lều bạt và phương tiện làm việc ăn ở tại thực địa;
- Chuẩn bị về mặt tổ chức kế hoạch công tác;
- Chuẩn bị các phương tiện thông tin liên lạc


	2
	Bài 3. Chỉnh lý tài liệu và lập báo cáo kết quả thực tập
3.1. Chỉnh lý tài liệu
3.2. Lập báo cáo kết quả thực tập
	0
	0
	2
	- Tổng hợp tất cả các tài liệu thu thập và khảo sát thực địa chuẩn bị cho chỉnh lý tài liệu và viết báo cáo;
- Đọc tài liệu [2] để tính toán được lưu lượng dòng chảy mặt.
- Tham khảo tài liệu [3]
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